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BÁO CÁO
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CỦA DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ  NĂM 2017
Nơi nhận báo cáo:   Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Đơn vị báo cáo:  …………………………………………………………………………………………………
Dự án đầu tư :  ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: .……………………………………………………………………………………….
Điện thoại:  ……………………………………………………………………………………
I. Kết quả đầu tư 

	TT
	Chỉ tiêu
	Kết quả

	
	
	Từ 01/01/2017 đến 30/11/2017
	Ước thực hiện
cả năm 2017

	1
	Tổng vốn đầu tư  (tỷ đồng và triệu USD)
	
	

	
	Vốn đầu tư thực hiện trong kỳ báo cáo
	
	

	
	Luỹ kế thực hiện vốn đầu tư đến cuối kỳ báo cáo
	-
	

	2
	Tiến độ đầu tư (Dành cho dự án mới)
	
	

	
	Ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư
	-
	

	
	Thực hiện đến cuối kỳ báo cáo
	-
	

	3
	Diện tích đất (m2)
	
	

	
	Diện tích đất được thuê
	-
	

	
	Đã đầu tư xây dựng
	-
	

	
	Chưa đầu tư xây dựng
	-
	


II. Kết quả sản xuất kinh doanh
Đơn vị :  Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Kết quả

	
	Từ 01/01/2017 đến 30/11/2017
	Ước thực hiện

cả năm 2017

	1. Tổng doanh thu:
	
	

	 -  Doanh thu sản xuất công nghiệp.
	
	

	 -  Doanh thu khác.
	
	

	2. Lợi nhuận trước thuế.
	
	

	3. Giá trị xuất khẩu (1.000 USD)
	
	

	Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:…………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….

	4. Giá trị nhập khẩu (1.000 USD)
	
	

	Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

	5. Các loại thuế đã nộp:
	
	

	- Thuế VAT.
	
	

	- Thuế tiêu thụ đặc biệt.
	
	

	- Thuế xuất, nhập khẩu.
	
	

	- Các loại thuế khác.
	
	

	6. Dư nợ tín dụng 30/11/2017
	

	Trong đó: Nợ quá hạn
	


III. Sản phẩm chủ yếu:
	Sản phẩm chủ yếu


	Đơn vị tính
	Từ 01/01/2017 đến 30/11/2017
	Ước thực hiện

 cả năm 2017

	
	
	Sản lượng
	Giá trị SXCN

( triệu đồng)
	Sản lượng
	Giá trị SXCN

( triệu đồng)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	Cộng SXCN
	
	
	
	
	


IV. Thu nhập của người lao động và nghĩa vụ đóng góp về BHXH, BHYT.

                                                                                                    Đơn vị:  Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Kết quả

	
	Từ 01/01/2017 
đến 30/11/2017
	Ước thực hiện

cả năm 2017

	1.Thu nhập bình quân của người lao động (đồng/ người/ tháng)
	
	

	- Tiền lương, phụ cấp.
	
	

	- Tiền ăn ca, thu nhập khác.
	
	

	- Các khoản hỗ trợ khác cho người lao động
	
	

	2. Thực hiện chế độ BHXH của doanh nghiệp
	
	

	- Số lao động đã được tham gia chế độ BHXH (người)/tổng số lao động
	
	

	- Số lao động đã được cấp sổ BHXH (người)/tổng số lao động
	
	


V. Lao động việc làm:
Đơn vị: người

	STT
	Nội dung
	Số lượng

	
	
	Từ 01/01/2017 
đến 30/11/2017
	Ước cả 
năm 2017

	A
	Tổng số lao động có mặt đầu kỳ
	
	

	
	Trong đó: Nữ
	
	

	B
	Số lao động tăng trong kỳ:
	
	

	
	Trong đó: Nữ
	
	

	C
	Số lao động giảm trong kỳ:
	
	

	
	Thôi việc, mất việc làm:
	
	

	D
	Số lao động có mặt cuối kỳ
	
	

	
	Trong đó: Nữ
	
	

	E
	Dự kiến tuyển lao động của kỳ sau:
	
	

	1
	Tổng số lao động cần tuyển
	
	

	
	Trong đó: nữ
	
	

	2
	Phân theo hợp đồng lao động
	
	

	a
	Số người ký HĐLĐ không xác định thời hạn:
	
	

	b
	Số người ký HĐLĐ xác định thời hạn từ 1 - 3 năm:
	
	

	c
	Số người ký HĐLĐ dưới 1 năm
	
	


VI. Tai nạn lao động:
	Nội dung
	Đơn vị

tính
	Số lượng

	1. Số vụ tai nạn lao động xảy ra
	Vụ
	

	    Trong đó: Số vụ tai nạn gây chết người.
	Vụ
	

	2. Số người bị tai nạn lao động
	Lượt người
	

	    Trong đó: Số người chết.
	Người
	

	3. Tổng giá trị thiệt hại do TNLĐ trực tiếp gây ra
	Triệu đồng
	


VII. Bảo vệ môi trường và PCCC
1. Bảo vệ môi trường:
	Quy định bảo vệ môi trường
	Thực hiện 


	Khối lượng

	
	Có
	Không
	

	1. Hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải CN thông thường
	
	
	

	2. Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH
	
	
	

	3. Quan trắc môi trường định kỳ
	
	
	

	4. Khối lượng nước sạch sử dụng (tính theo hóa đơn nước) (m3)
	
	
	

	5. Giếng khoan nước (lượng khai thác) (m3)
	
	
	

	6. Hợp đồng thu sau xử lý nước thải với công ty hạ tầng
	
	
	

	7. Báo cáo quản lý môi trường định kỳ
	
	
	


2.Kết quả PCCC:
	Quy định PCCC
	Thực hiện 


	Tự đánh giá kết quả thực hiện so với quy định của Nhà nước

	1. Hồ sơ thẩm duyệt PCCC
	
	

	2. Hồ sơ quản lý PCCC
	
	

	3. Xây dựng phương án PCCC
	
	

	4. Thành lập đội PCCC cơ sở 
	
	

	5. Huấn luyện, thực tập PA PCCC
	
	

	6. Mua bảo hiểm cháy nổ
	
	

	7. Rủi ro do hỏa hoạn 
	Thiệt hại
	Đơn vị tính
	Số vụ

	
	Người
	Người
	

	
	Tài sản
	Triệu đồng
	

	
	Thiệt hại do ngừng sản xuất
	Triệu đồng
	


VIII. Số cuộc thanh tra, kiểm tra do các cơ quan nhà nước thực hiện 

	Số cuộc thanh tra, kiểm tra
	Nội dung thanh tra, kiểm tra
	Thời gian thực hiện thanh tra, kiểm tra

	I. Thanh tra

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	II. Kiểm tra

	1. 
	
	

	2. 
	
	


IX.  Ý kiến  đánh giá, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………...….……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	Nam Định, ngày        tháng     năm 2017
LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP


